SỞ GD&ĐT LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: THPT CẦN ĐƯỚC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI GIỎI VÒNG 2
NĂM HỌC 2018- 2019

HÓA HỌC 
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Lớp

	1
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	21/01/2001
	KHÁ
	Tốt
	12AB3

	2
	Lê Minh Lộc
	15/06/2001
	GIỎI
	Tốt
	12A1

	3
	Cao Thị Thu Ngân
	23/08/2001
	GIỎI
	Tốt
	12AB3

	4
	Hồ Hoàng Thạch
	18/12/2001
	KHÁ
	Tốt
	12A2

	5
	Ngô Nguyễn Kiều Trân
	29/10/2001
	GIỎI
	Tốt
	12A2

	6
	Phạm Thị Diệu Huyền
	23/11/2001
	KHÁ
	Tốt
	12A2

	7
	Nguyễn Phúc Khang An
	10/4/2001
	GIỎI
	Tốt
	12A1


                                                         Tổ trưởng

                                                                                            Trần Công Chênh

SỞ GD&ĐT LONG AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: THPT CẦN ĐƯỚC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP

NĂM HỌC 2017- 2018
Họ và tên học sinh: Nguyễn Ngọc Băng Nhi
Ngày sinh: 
12/04/2001
Nơi sinh: 
Cần Đước
Giới tính: 
nữ
 
Dân tộc: 
Kinh
Lớp: 
11T2


Ban: 
KHTN
Thuộc đội tuyển môn: Toán
	Môn học
	Điểm trung bình/Nhận xét đánh giá

	Toán
	9,7

	Vật lí
	9,1

	Hoá học
	9,6

	Sinh học
	9.2

	Tin học
	9,8

	Ngữ văn
	7,6

	Lịch sử
	8.4

	Địa lí
	9,4

	Ngoại ngữ
	8,8

	Công nghệ
	9.8

	GDQP-AN
	8,6

	Thể dục
	Đ

	Tự chọn
	NN2
	

	
	Nghề PT
	9.4

	GDCD
	9,2

	
	

	Điểm TB các môn học
	9,1


Kết quả xếp loại cả năm: Học lực: Giỏi;
Hạnh kiểm:  Tốt
Cần Đước, ngày 09 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Tân

